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STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

1 Công ty cổ phần quốc tế  Bảo Hưng 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã Tân 

Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 02273.618.628                                  

E-mail:bkbaohung@gmail.com 

 

Kẹo sôcôla trân châu Matcha Omeli 79/BAOHUNG/2026 03/7/2026 

Kẹo sôcôla sữa Chocolate milk Omeli 93/BAOHUNG/2026 

Phụ gia thực phẩm: Hỗn hợp chất điều 

chỉnh độ Acid 

150/BAOHUNG/2026 15/7/2026 

Phụ gia thực phẩm: Hỗn hợp chất làm 

dày ( ổn đinh cấu trúc nhân) 

151/BAOHUNG/2026 

Phụ gia thực phẩm: Hỗn hợp chất làm 

đặc ( tăng độ sệt nhân) 

152/BAOHUNG/2026 

Phụ gia thực phẩm: Hỗn hợp chất nhũ 

hoá và làm dày 

153/BAOHUNG/2026 

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 

hợp – Hương cải thiện vị ngọt 

154/BAOHUNG/2026 

2 Công ty TNHH thực phẩm Gia Bảo Food 

Địa chỉ: Thôn Nhân Xá, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0868.263.379 

Thạch trân châu 3Q trắng 01/GIABAOFOOD/2026 
16/7/2026 

Thạch trân châu 3Q Caramel 02/GIABAOFOOD/2026 

3 Công ty TNHH dược HANVET 

Địachỉ: KCN Phố Nối A, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Rượu HANVET 01/HANVET/2026 16/7/2026 

mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

E-mail: hanvet@fpt.vn 

Điện thoại: 0221.396.7497 
4  Công ty TNHH Bánh kẹo đặc sản Thiên Đức 

Địa chỉ: Thôn Đông Khê, xã Đông Hưng, tỉnh 

Hưng Yên  

Điện thoại: 0915.014.377 

E-mail: contact.thienduc@gmail.com 

Bánh nướng đậu xanh 41/THIENDUC/2026 27/7/2026 

Bánh nướng khoai môn 42/THIENDUC/2026 

Bánh nướng hạt sen 43/THIENDUC/2026 

Bánh dẻo thập cẩm 44/THIENDUC/2026 

Bánh dẻo đậu xanh 45/THIENDUC/2026 

Bánh dẻo khoai môn 46/THIENDUC/2026 

Bánh dẻo hạt sen 47/THIENDUC/2026 

Bánh đậu xanh tươi  48/THIENDUC/2026 

Bánh đậu xanh tươi hương sầu riêng 49/THIENDUC/2026 

Bánh đậu xanh tươi lá dứa 50/THIENDUC/2026 

Kẹo lạc sìu châu 51/THIENDUC/2026 

Kẹo lạc cu đơ 52/THIENDUC/2026 

Kẹo vừng dồi 53/THIENDUC/2026 

Kẹo lạc  54/THIENDUC/2026 

Bánh ngũ cốc 55/THIENDUC/2026 

Bánh gạo ngũ cốc 56/THIENDUC/2026 

Bánh cáy  57/THIENDUC/2026 

Kẹo dồi trà xanh 58/THIENDUC/2026 

Bánh nướng thập cẩm 59/THIENDUC/2026 

mailto:hanvet@fpt.vn


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

Bánh đậu xanh tươi thuần chay 60/THIENDUC/2026 

5 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hương Sen 

Địa chỉ: Số 18, phố Trần Thái Tông,  phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0227 3831010 

E.mail: quynhvu379@gmail.com 

Bia tươi F1 03-BIA/HUONGSEN/2026 27/7/2026 

Bia OVER  999 04-BIA/HUONGSEN/2026 

Trà việt quất thạch dừa TVT 03/HUONGSEN/2026 

6 Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Linh 

Địa chỉ: Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, 

tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0974.928.868 

Email: hkd.lethihonglinh@gmail.com 

Sữa chua nếp cẩm 01/HONGLINH/2026 28/7/2026 

Sữa chua túi Phố Hiến 02/HONGLINH/2026 

Sữa chua túi Mon mon 03/HONGLINH/2026 

7 Công ty TNHH Tiên An Food 

Địa chỉ: Tổ 19 Tân Bình, phường Thái Bình, 

tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0924.936.668 

Email: ctytienanfood@gmail.com 

Thạch hương sữa chua Perky 01/TIENANFOOD/2026 
28/7/2026 

Thạch hương trái cây Perky 02/TIENANFOOD/2026 

8 Hộ kinh doanh  Dương Thanh Hùng 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng, xã Đồng Bằng, tỉnh 

Hưng yên 

Điện thoại : 0973.400.810 

E.mail: hungtuyet1984@gmail.com 

 

Kem dừa côn đảo 01/THANH HUNG/2026 
 

Kem socola 02/THANH HUNG/2026 

Kem việt quất 03/THANH HUNG/2026 

Kem sữa chua 04/THANH HUNG/2026 

Kem vani 05/THANH HUNG/2026 

Kem matcha 06/THANH HUNG/2026 

Kem dâu 07/THANH HUNG/2026 

Chè dừa dầm 08/THANH HUNG/2026 

mailto:hungtuyet1984@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

9  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ  Tuấn Thuỷ 

Địa chỉ: Nhà ông Tuấn, Thôn Đồng Đức, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0974. 999. 285 

E-mail:  

Bánh dẻo Mochi xoài 01/TUAN THUY/2026 
31/7/2026 

Bánh chè lam mật mía 02/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo Mochi khoai môn 03/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo khoai môn 04/TUAN THUY/2026 

Bánh chè lam cốm 05/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo Mochi sầu riêng 06/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo sữa dừa 07/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo sầu riêng 08/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo Mochi cốm 09/TUAN THUY/2026 

Bánh dẻo đào 10/TUAN THUY/2026 

Kẹo gạo lứt 11/TUAN THUY/2026 

 Bánh dẻo lá dừa 12/TUAN THUY/2026 

Bánh cốm 13/TUAN THUY/2026 

Bánh gai 14/TUAN THUY/2026 

Bánh nhãn 15/TUAN THUY/2026 

Bánh cốm sầu riêng 16/TUAN THUY/2026 

 
 


